
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN
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Thời gian : 18h15 - 05/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203241391  Nguyễn Ngọc Linh  Chi 30/10/2003 Gia Lai 30TBN16

2 26215128283  Nguyễn Thành  Đạt 03/05/2002 Quảng Nam 30TBN16

3 27213240846  Hoàng Thành  Đạt 31/08/2003 Hà Tĩnh 30TBN16

4 27211301586  Trần Văn  Đức 16/02/2003 Quảng Nam 30TBN16

5 27203935588  Trương Thị Thùy  Dương 02/01/2003 Bình Định 30TBN16

6 27217034000  Trương Nhật  Duy 10/07/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

7 27202143650  Lê Thị Thanh  Hằng 20/05/2003 Đắk Lắk 30TBN16

8 27213241918  Trần Hải  Hiếu 10/02/2003 Quảng Nam 30TBN16

9 27212221406  Đỗ Tuấn  Kiệt 30/01/2003 Bình Định 30TBN16

10 27202247496  Cai Thị Như  Linh 27/01/2003 Gia Lai 30TBN16

11 27203202419  Trần Thị Ngọc  Mai 17/09/2003 Đà Nẵng 30TBN16

12 27212142320  Mai Đức  Mẫn 07/12/2003 Quảng Bình 30TBN16

13 27203223374  Nguyễn Thị Hà  My 09/11/2003 Quảng Nam 30TBN16

14 28208102863  Phan Huỳnh Thảo  My 13/06/2004 Phú Yên 30TBN16

15 27202202792  Lê Phạm Châu  Hân 23/11/2003 Đà Nẵng 30CBN10 Thi ghép

16 27207128268  Bùi Đặng Châu  Diễm 18/04/2003 Bình Định 30CBN7 Thi ghép

17 27211328212  Lê Thanh  Trực 31/12/2003 Quy Nhơn 30CBN9 Thi ghép

18 27207127524  Bùi Thị  Thắm 01/02/2003 Ninh Bình 30CHT4 Thi ghép

19 27212151130  Đỗ Đăng Hữu  Trí 29/04/2003 Quảng Nam 30CSC6 Thi ghép

20 27212146684  Trần Nguyễn  Khánh 28/07/2003 Hồ Chí Minh 30CSC7 Thi ghép

21 27203121451  Đinh Thị Ánh  Mai 25/03/2003 Quảng Ngãi 30CSC7 Thi ghép

22 27212144933  Bùi Tuấn  Nguyên 22/10/2003 Quảng Trị 30CSC7 Thi ghép

23 27203333877  Ngô Thị Thảo  Uyên 03/02/2003 Quảng Bình 30CYC1 Thi ghép

24 27202138789  Huỳnh Thị Sanh  Tứ 13/01/2003 Gia Lai 30SBN6 Thi ghép

25 27213744047  Nguyễn Văn Bảo  Bảo 23/07/2003 Đà Nẵng 30SHT5 Thi ghép

26 27213831479  Nguyễn Minh  Tâm 14/07/2003 Quảng Nam 30SHT7 Thi ghép
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27 26218642558  Lê Anh  Tuấn 22/08/2002
Thừa Thiên

Huế
30SYC2 Thi ghép

28 27215154217  Nguyễn Tường  Vy 01/04/2003 Bình Định 30TBN13 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 05/03/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27203202719  Vương Thị Thanh  Nga 05/10/2003 Quảng Nam 30TBN16

2 28208000430  Trần Thị Minh  Nguyệt 09/01/2004 Đắk Lắk 30TBN16

3 27202641396  Trương Hải Yến  Nhi 22/05/2003 Đà Nẵng 30TBN16

4 28204653532  Kiều Thị Mỷ  Nhung 11/06/2004 Quảng Ngãi 30TBN16

5 28204903642  Trần Thị Cẩm  Nhung 11/10/2004 Quảng Bình 30TBN16

6 27203149700  Hồ Nguyễn Hoàng  Oanh 02/11/2003 Gia Lai 30TBN16

7 27211336723  Huỳnh Nguyễn Gia  Phúc 07/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

8 27202138843
 Nguyễn Minh
Thành

 Tâm 06/12/2002 Quảng Trị 30TBN16

9 26212141633  Võ Đức  Thắng 07/11/2002 Đà Nẵng 30TBN16

10 27211343402  Trần Xuân  Thành 28/06/2003 Quảng Nam 30TBN16

11 27207100463  Phạm Nguyên  Thảo 18/09/2003 Gia Lai 30TBN16 K đc dự thi

12 28204651581  Trần Võ Phương  Thùy 09/09/2004 Đà Nẵng 30TBN16

13 27202138179  Trần Phạm Huệ  Trân 26/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

14 27203202506  Lê Ngọc Tú  Uyên 01/11/2003 Quảng Trị 30TBN16

15 27203222109  Hồ Ngọc Thu  Uyên 17/10/2003 Đà Nẵng 30TBN16

16 27212146494  Đặng  Vương 21/03/2003 Đà Nẵng 30TBN16

17 27202100575  Võ Thị Thảo  Vy 07/07/2003 Quảng Nam 30TBN16

18 28204604083
 Nguyễn Trương
Diệu

 Vy 01/07/2004 Bình Định 30TBN16

19 27213243857  Nguyễn Đoàn Như  Ý 25/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN16

20 28208102314  Phạm Nguyễn Hoài  An 09/12/2004 Đắk Lắk 30THT16

21 27203349833  Hồ Thị Vân  Anh 21/12/2003 Hà Tĩnh 30THT16

22 27206635615  Võ Thị Thùy  Diễm 03/05/2003 Quảng Ngãi 30THT16

23 27211340205  Lâm Văn  Điệp 15/03/2003 Quảng Ngãi 30THT16

24 27203349942  Trần Diệu Quỳnh  Dung 11/05/2003 Phú Yên 30THT16

25 27207340301  Ngô Đặng Thùy  Dung 08/05/2003 Quảng Nam 30THT16

26 27202401236  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 12/10/2003 Quảng Nam 30THT16
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27 27213753351  Trịnh Ngọc  Hải 18/01/2003 Quảng Nam 30THT16

28 26203331703  Trần Thị Thu  Hoa 14/06/2002 Quảng Nam 30THT16

29 27211502150  Lê Trung  Hòa 12/06/2003 Quảng Bình 30THT16

30 27202200206  Nguyễn Thị Kim  Huệ 10/10/2003 Quảng Nam 30THT16

31 27207128582  Bùi Ngọc Vân  Khánh 04/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT16
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1 27212240220  Đinh Thanh Nam  Khánh 17/07/2003 Quảng Bình 30THT16

2 27216633618  Nguyễn Trần Nhật  Linh 10/06/2003 Đắk Lắk 30THT16

3 28206554167  Lê Thị Hồng  Loan 14/09/2004 Đắk Lắk 30THT16

4 27203152981  Trần Thị Cẩm  Ly 02/05/2003 Hà Tĩnh 30THT16 K đc dự thi

5 27203349356  Nguyễn Khánh  Ly 07/10/2003 Quảng Nam 30THT16

6 27206345127  Đỗ Thị Yến  My 03/06/2003 Quảng Ngãi 30THT16

7 27215101843  Huỳnh Hà  My 10/11/2003 Quảng Ngãi 30THT16

8 27203338130  Lê Trương Thanh  Nga 01/02/2003 Quảng Ngãi 30THT16

9 27203343847  Phạm Thị Hằng  Nga 25/09/2003 Quảng Ngãi 30THT16

10 27203738385  Phạm Huỳnh  Như 12/03/2003 Quảng Ngãi 30THT16

11 27211535096  Bùi Anh  Phương 01/01/2003 Đà Nẵng 30THT16

12 27217139845  Đặng Trần Minh  Quân 29/09/2003 Đà Nẵng 30THT16

13 27212103053  Nguyễn Mậu  Tài 02/04/2003 Quảng Trị 30THT16

14 27203336416  Nguyễn Thị Ngọc  Tam 24/08/2003 Hà Tĩnh 30THT16

15 26214134345  Nguyễn Quang  Thái 29/11/2002 Bình Định 30THT16

16 27203750451  Rơ Lan Thu  Thủy 01/09/2003 Quảng Ngãi 30THT16

17 27217124781  Nguyễn Anh  Triều 01/12/2003 Bình Định 30THT16

18 27207100676  Hồng Thị Lan  Trinh 13/10/2003 Quảng Nam 30THT16

19 27203738544  Nguyễn Thị Thủy  Tuyên 02/06/2003 Đà Nẵng 30THT16

20 27207132631  Võ Thị Thanh  Tuyền 26/07/2003 Quảng Nam 30THT16

21 27213722046  Đinh Văn  Văn 13/04/2003 Hà Nam 30THT16

22 27212427832  Trương Ngọc Tường Vi 04/10/2003 Gia Lai 30THT16

23 27207252478  Trương Thị Ái  Vy 03/04/2003 Bình Định 30THT16

24 28204601581  Phan Thị Hà  Anh 28/04/2004 Nghệ An 30TSC11 Thi ghép

25 27211342722  Trần Nguyên Hoàng  Dương 01/06/2003 Đà Nẵng 30TSC11 Thi ghép

26 27202136354  Trần Thị Ngọc  Anh 18/07/2003 Thanh Hóa 30TYC10 Thi ghép
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27 28209301429  Trương Thị  Hằng 20/04/2004 Phú Yên 30TYC10 Thi ghép

28 27211333962  Ngô Văn  Hiếu 15/11/2003 Quảng Ngãi 30TYC10 Thi ghép

29 27202121590  Bùi Kim  Kha 13/10/2003 Quảng Ngãi 30TYC10 Thi ghép

30 27202152994  Hồ Thị Anh  Thư 21/04/2003 Quảng Nam 30TYC10 Thi ghép

31 27202228985  Trịnh Hoài Châu  Giang 04/07/2003 Quảng Trị 30TYC11 Thi ghép
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